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TÒA ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HOÀ BÌNH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU 

Số: 02/2022/QĐDS-ST                                           Hòa Bình ngày 15 tháng 08 năm 2022 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒA BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU 

Với thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Nam  

Thư ký phiên họp: Ông Phan Văn Dư, Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Hoà 

Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên họp: Ông Văn Hữu Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 15/08/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc 

Liêu mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

103/2022/TLST-VDS ngày 09/06/2022 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người mất 

năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 01/2022/QĐST-VDS 

ngày 01/08/2022 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Nguyễn Hòa X, sinh năm 1974 

Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

* Người bị yêu cầu: Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1964; 

Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị V: Bà Võ Chúc 

Phương, sinh năm: 1992 – là trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh Bạc Liêu. 

* Người giám hộ: Bà Nguyễn Thị Thật, sinh năm 1956 

Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

* Người giám sát giám hộ: Bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1957 

Địa chỉ: ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan: 

1. Bà Nguyễn Thị Thật, sinh năm 1956 
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Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

2. Bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1957 

Địa chỉ: ấp Cá Rô, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

3. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1964 

Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

4. Bà Nguyễn Thị Đen, sinh năm 1967 

Địa chỉ: ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

5. Bà Nguyễn Thị Thắng, sinh năm 1969 

Địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

6. Bà Nguyễn Thị Đỏ, sinh năm 1972 

Địa chỉ: Khóm 10, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

7. Ông Nguyễn Hòa X, sinh năm 1974 

8. Bà Nguyễn Hòa Hường, sinh năm 1977 

9. Bà Nguyễn Hòa Hưởng, sinh năm 1980  

10. Ông Nguyễn Hòa Chắm, sinh năm 1987 

Cùng địa chỉ: ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Theo người yêu cầu ông Nguyễn Hòa X trình bày: ông Nguyễn Hòa X là em 

ruột của bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1964. Do bà Nguyễn Thị V bị bệnh tâm thần 

bẩm sinh không thể nhận thức được người thân và làm chủ hành vi của mình và 

được Nhà nước trợ cấp hàng tháng, hiện bà Nguyễn Thị V đang sống chung với 

ông X, sinh hoạt cá nhân hàng ngày của bà V do ông X phụ giúp.  

Nay ông Nguyễn Hòa X yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị V, sinh năm 

1964 bị mất năng lực hành vi dân sự. Hiện tại cha ông X là ông Nguyễn Văn Chơn 

đã chết, mẹ ông X là bà Phan Thị Hạnh (đã bị Tòa án ra quyết định tuyên bố mất 

năng lực hành vi dân sự), ông Chơn và bà Hạnh có 10 người con chung gồm: 1. 

Nguyễn Thị Thật, sinh năm 1956, 2. Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1957, 3. Nguyễn 

Thị V, sinh năm 1964, 4. Nguyễn Thị Đen, sinh năm 1967, 5. Nguyễn Thị Thắng, 

sinh năm 1969, 6. Nguyễn Thị Đỏ, sinh năm 1972, 7. Nguyễn Hòa X, sinh năm 

1974, 8. Nguyễn Hòa Hường, sinh năm 1977, 9. Nguyễn Hòa Hưởng, sinh năm 

1980 và 10. Nguyễn Hòa Chắm, sinh năm 1987, nên gia đình đã thống nhất cử cho 

bà Nguyễn Thị Thật làm người giám hộ cho mẹ là bà Nguyễn Thị V; Cử bà 

Nguyễn Thị Lộc là người giám sát giám hộ. 
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* Theo người giám hộ bà Nguyễn Thị Thật trình bày: Bà Nguyễn Thị Thật 

thống nhất với lời trình bày của ông X và bà Thật đồng ý làm người giám hộ cho 

em ruột bà là bà Nguyễn Thị V. 

* Theo người giám sát việc giám hộ bà Nguyễn Thị Lộc trình bày: Bà đồng ý 

là người giám sát việc giám hộ của bà Nguyễn Thị V 

 Tại phiên họp 

- Người yêu cầu việc dân sự là ông Nguyễn Hòa X có đơn đề nghị được 

vắng mặt tại phiên họp. 

- Ý kiến Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Nguyễn Thị V là bà 

Võ Chúc Phương: Đề nghị Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn 

Hòa X về việc tuyên bố bà Nguyễn Thị V mất năng lực hành vi dân sự 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình phát biểu về việc chấp 

hành pháp luật tố tụng dân sự và quan điểm giải quyết yêu cầu: 

+ Về tố tụng: Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như 

tại phiên tòa hôm nay, xét thấy Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình đã thực hiện đầy 

đủ các thủ tục theo quy định pháp luật nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa 

Bình không có ý kiến gì.  

 + Về nội dung: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hòa X 

về việc tuyên bố bà Nguyễn Thị V mất năng lực hành vi dân sự và chỉ định bà 

Nguyễn Thị Thật là người giám hộ cho bà V; Bà Nguyễn Thị Lộc là người giám 

sát việc giám hộ; Ông Nguyễn Hòa X phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của kiểm sát viên Hội đồng xét 

xử nhận định: 

[1] Về thẩm quyền và quan hệ pháp luật: Ông Nguyễn Hòa X có đơn yêu 

cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị V bị mất năng lực. Đây là quan hệ pháp luật 

về yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự. Người bị yêu cầu là 

bà Nguyễn Thị V có nơi cư trú tại ấp Tràm I, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh 

Bạc Liêu.nên theo quy định tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a 

khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 

án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

[2] Xét yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1964 bị mất năng lực 

hành vi dân sự: Theo Kết luận giám định sức khoẻ tâm thần số 226/KLGĐ ngày 

25/07/2022 của Viện pháp y tâm thân khu vực Tây Nam Bộ – Bộ Y tế đã thể hiện: 

 - Về y học: hiện tại đương sự có bệnh lý tâm thần: Chậm phát triển tâm thần 

nặng (F72- ICD10). 
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- Về năng lực: Hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành 

vi. 

Nhận thấy việc yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị V  bị mất năng lực 

hành vi dân sự là có căn cứ, phù hợp quy định tại Điều 22 của Bộ luật Dân sự nên 

được chấp nhận. Căn cứ Điều 378 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện 

Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân 

sự đối với bà Nguyễn Thị V là phù hợp quy định của pháp luật. 

  [3] Về việc chỉ định người giám hộ: Theo quy định tại Điều 53 Bộ luật dân 

sư, bà Nguyễn Thị Thật là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị V; cử người giám sát 

việc giám hộ là bà Nguyễn Thị Lộc điều này cũng phù hợp với đề nghị của ông 

Nguyễn Hòa X và được sự đồng ý của bà Nguyễn Thị Thật, bà Nguyễn Thị Lộc 

cũng như sự đồng ý của tất cả các anh chị em trong gia đình Vì vậy, có căn cứ để 

cử bà Nguyễn Thị Thật là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị V; cử người giám sát 

việc giám hộ là bà Nguyễn Thị Lộc là phù hợp. Bà Thật có quyền và nghĩa vụ của 

người giám hộ đối với người được giám hộ mất năng lực hành vi dân sự theo quy 

định tại Điều 57, Điều 58 Bộ luật dân sự. 

[4]Về lệ phí: Ông Nguyễn Hòa X phải chịu lệ phí theo quy định của pháp 

luật. 

[5] Đề nghị của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị 

V là có căn cứ nên được chấp nhận 

[6] Đề nghị của đại diện viện kiểm sát là có căn cứ nên được chấp nhận. 

 Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 27, Điều 363, Điều 367, Điều 369, Điều 370, Điều 377, 

Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Căn cứ Điều 22, Điều 53  Bộ luật dân sự năm 2015. 

1. Chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Hòa X tuyên bố bà Nguyễn Thị V 

mất năng lực hành vi dân sự. 

     Tuyên bố bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1964 cư trú tại địa chỉ ấp Tràm I, xã 

Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu bị mất năng lực hành vi dân sự 

2. Chỉ định bà Nguyễn Thị Thật là người giám hộ cho bà Nguyễn Thị V; Bà 

Nguyễn Thị Lộc là người giám sát việc giám hộ.  

3. Về lệ phí: Ông Nguyễn Hòa X phải nộp 300.000 đồng tại chi cục thi hành 

án dân sự huyện Hòa Bình. Ông Nguyễn Hòa X đã dự nộp tạm ứng lệ phí 300.000 

đồng tại biên lại thu số 0003142 của chi cục thi hành án dân sự huyện Hòa Bình 

được chuyển thu lệ phí, 
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Quyền kháng cáo, kháng nghị: Các đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 

10 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định. Quyết định này có thể bị kháng nghị theo 

thủ tục phúc thẩm theo quy định của pháp luật. 

 

                                                        

                              THẨM PHÁN  

 

  

 

 

 

 

Nơi Nhận: 
- TAND tỉnh Bạc Liêu. 

- VKSND huyện Hòa Bình. 

- Chi cục THA dân sự huyện Hòa Bình  

- Các đương sự. 

- Lưu 

       Lê Thị Nam 


